
DANH MỤC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ 

Gói thầu: “Mua Bảo hộ lao động năm 2023” 

 

Stt 
Tên phương tiện phòng hộ 

cá nhân 
Đvt Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Dép bít mũi (bít đầu)  Đôi 

 - Chất liệu: Nhựa dẻo tốt.                                                                        

- Độ ma sát cao chống trơn trượt khi mang, thích 

hợp đi trên mọi địa hình.  

 - Màu: đen 

 - Size: từ 6 -> 8 

11 47,300 520,300 

2 Dép mũ bà thấp Đôi 

 - Chất liệu: Nhựa  

 - Màu: trắng 

 - Size: từ 38 -> 44 

 - Độ ma sát cao chống trơn trượt khi mang, 

thích hợp đi trên mọi địa hình.  

19 33,000 627,000 

3 Dép tổ ong Đôi 

 - Chất liệu: Nhựa  

 - Màu: trắng/xanh 

 - Size: từ 37 -> 41 

 - Độ ma sát cao chống trơn trượt khi mang, 

thích hợp đi trên mọi địa hình.  

19 35,000 665,000 

4 
Quần áo bảo hộ  

(dùng cho Bảo vệ) 
bộ 

 - Áo: Vải Kate Ford màu xanh biển, khổ 1.20m.           

- Thành phần: 65% Cotton , 35% Polyester 

 - Quần: Vải Kaki màu xanh đen, khổ 1.60m 

10 280,000 2,800,000 

5 
Cầu vai 

(dùng cho Bảo vệ) 
Cặp 

- Màu: xanh đen 

- Chất liệu: Vải cashimera, nhựa, đồng, 

bạt tráng nhựa 

10 33,000 330,000 

6 Giày vải Đôi 

 - Chất liệu: bằng vải bạt mềm, có dây 

 - Màu sắc: xanh dương 

 - Kích thước: Từ size 37-43 

 - Chống trơn trợt 

10 91,000 910,000 

7 Vải chuyên môn m Kate Ford (Mỹ), khổ 1,2m, màu trắng 509,5 69,500 35,410,250 

8 Vải chuyên môn m Kate Ford (Mỹ), khổ 1,2m, màu xanh biển 38,5 69,500 2,675,750 

9 
Áo mưa đi xe có gương  

(1,3m) 
Cái 

 - Chất liệu: nhựa chống thấm.  

 - Áo mưa có gương tiện dụng khi đi ban đêm, 

kiểu dáng cánh dơi. 

 - Màu: nhiều màu 

138 78,000 10,764,000 

  
Tổng cộng: 09 khoản   

      54,702,300 

Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu bảy trăm lẻ hai ngàn ba trăm đồng 


